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	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
Số:  400/CĐN-VP
V/v báo cáo hoạt động công đoàn năm 2024, 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2025
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   15  tháng 10 năm 2024



Kính gửi:  
                    - Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở,
                    - Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.  
Thực hiện chương trình công tác năm 2024, Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Trên cơ sở chương trình công tác năm 2024 của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và của đơn vị, đề nghị tập trung đánh giá kết quả hoạt động công đoàn theo một số nội dung như sau: 
I. VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG 
- Khát quát tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động;

- Tình hình quan hệ lao động.

- Tình hình tai nạn lao động; 
- Tình hình tư tưởng của đoàn viên, người lao động

- Những vấn đề có tác động đến tổ chức và hoạt động công đoàn, các vấn đề mới phát sinh hoặc dự báo sẽ phát sinh trong thực tiễn cùng những tác động, ảnh hưởng, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức Công đoàn.
II. VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2024 

1. Đánh giá việc triển khai, cụ thể hóa chủ đề hoạt động công đoàn năm 2024 “Tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao năm 2024.  

2. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam. Các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội công đoàn ngành. Hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. 

3. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

 4. Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2024. 

5. Hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết” nhân Tháng Công nhân năm 2024. 

6. Công tác tổ chức triển khai các quy định mới của pháp luật liên quan đến người lao động. 
7. Hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.  

8. Triển khai phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. 

9. Những đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để thích ứng với bổi cảnh thực tiễn; những kinh nghiệm rút ra.  

Báo cáo ngắn gọn, viết theo hướng đánh giá, có các số liệu chứng minh cụ thể, không liệt kê kể lể dài dòng; Đề nghị nêu rõ những cách làm, mô hình mới, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực tại các cấp công đoàn; Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Công đoàn ngành sẽ nghiên cứu lựa chọn để đưa một số mô hình mới, tiêu biểu trong nội dung báo cáo trình Ban Chấp hành Công đoàn  ngành.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025
Trên cơ sở thực tiễn tại đơn vị, đề nghị công đoàn các đơn vị dự kiến những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện năm 2025. 
1. CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG 

“Tập trung phát triển đoàn viên; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

2. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

2.1. Tập trung thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Chương trình hành động số 02/CTr-TLĐ ngày 20/7/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
2.2. Tổ chức tuyên truyền, tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước: Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2025), kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Tập trung tuyên truyền, tích cực tham gia các nội dung của đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tổ chức tuyên dương công nhân tiêu biểu là đảng viên trong các công đoàn cơ sở doanh nghiệp. 
2.3. Quán triệt, triển khai thực hiện Luật Công đoàn (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua. Tích cực nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động, tập trung là Luật Việc làm (sửa đổi), các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).  

2.4. Tập trung nguồn lực để triển khai các hoạt động lớn trong năm: Tháng Công nhân năm 2025, Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đoàn viên, người lao động, chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.  
2.5. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhất là vấn đề nợ lương, nợ BHXH của đoàn viên, người lao động…; triển khai các giải pháp “Nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể, giai đoạn 2024-2028”; Chủ động thực hiện các giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cơ sở tiến hành đàm phán, thương lượng tập thể, trọng tâm là về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động. 
2.6. Triển khai có hiệu quả các giải pháp về “Tập trung nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trong tình hình mới”. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Tăng cường phúc lợi và thu hút, tâp hợp người lao động vào tổ chức công đoàn.
2.7. Quán triệt triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XIII), nhất là những điểm mới tới các cấp công đoàn. Quán triệt thực hiện các giải pháp trong Nghị quyết đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đến năm 2028, tầm nhìn đến năm 2033 tới các cấp công đoàn, phấn đấu phủ kín công đoàn cơ sở trong tất cả các doanh nghiệp đủ điều kiện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra trong Chương trình xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.  

2.8. Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; quan tâm thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); chú trọng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp. 

2.9. Phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Đảng, đất nước và đại hội đảng các cấp; tập trung các hoạt động thi đua thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (2021-2026). Tổ chức tốt hội nghị (đại hội) thi đua yêu nước CNVCLĐ các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

2.10. Tăng cường công tác thu, chi, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, góp phần tạo nguồn lực đủ mạnh cho các hoạt động công đoàn. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định về quản lý tài chính tài sản công đoàn; tăng cường công tác kiểm tra tài chính, nhất là kiểm tra tài chính cùng cấp và kiểm tra công tác thu, chi, quản lý, sử dụng và thực hiện công khai minh bạch tài chính của công đoàn cơ sở. 

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ VỚI TỔNG LIÊN ĐOÀN, CÔNG ĐOÀN NGÀNH
Đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần quan tâm trước những diễn biến mới trong thực tiễn, những vướng mắc, bất cập trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện (kèm theo nội dung giải thích cụ thể). 

V. BÁO CÁO TỔNG HỢP THỐNG KÊ SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
Tổng hợp theo biểu mẫu ban hành kèm theo. Số liệu tính đến hết 31/10/2024.
Báo cáo gửi về Văn phòng Công đoàn ngành trước ngày 05/11/2024, đồng thời, bản “Word” gửi địa chỉ hộp thư: congdoannongnghiep@gmail.com.
Căn cứ các nội dung định hướng trên, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc cụ thể hóa để hướng dẫn, định hướng các cấp công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện phù hợp với nhu cầu, tình hình 
thực tiễn. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ với Văn phòng Công đoàn ngành (đ/c Đinh Thị Lê Thanh, Chánh Văn phòng CĐN, SĐT: 0983.982.989) để trao đổi./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực BTV (b/c);

- Các Ban, VP, CĐN (t/h)

- Lưu: VT.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Đỗ Tiến Dũng

	
	
	
	
	

	CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN………………………………………..

	

	
	

	
	
	

	BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

	Năm:…………………….

	(Số liệu tính đến ngày :         31/5          30/11)

Kèm theo CV số 400/CĐN-VP ngày 15/10/2024

Lưu ý: Đơn vị nhập số liệu theo mẫu biểu, điền số 0 nếu k có số liệu

	
	
	
	
	

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Một số tình hình đoàn viên và người lao động

	1. 
	Số DN nợ lương người lao động
	DN
	 
	 

	2. 
	Số tiền lương DN nợ người lao động
	đồng
	 
	 

	3. 
	Số người lao động bị nợ lương
	người
	
	

	4. 
	Số DN nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN
	DN
	 
	 

	5. 
	Số tiền DN nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN, trong đó: 
	đồng
	 
	 

	6. 
	- Số tiền DN nợ đóng BHXH
	đồng
	
	

	7. 
	- Số tiền DN nợ đóng BHYT
	đồng
	
	

	8. 
	- Số tiền DN nợ đóng BHTN
	đồng
	
	

	9. 
	Số người lao động bị DN nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN
	người
	
	

	10. 
	Số vụ ngừng việc tập thể đã xảy ra
	vụ
	 
	 

	11. 
	Tổng số vụ tai nạn lao động
	vụ
	
	

	12. 
	Số vụ tai nạn lao động chết người
	vụ
	 
	 

	13. 
	Số người chết vì tai nạn lao động
	người
	 
	 

	II
	Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

	14. 
	Tổng số doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể
	DN
	 
	

	15. 
	Ký mới thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trong kỳ
	DN
	 
	

	16. 
	Tổng số cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng tổ chức hội nghị CB,CC,VC
	đơn vị
	 
	 

	17. 
	Số cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng đã tổ chức hội nghị CB,CC,VC
	đơn vị
	 
	 

	18. 
	Số DN nhà nước đã tổ chức hội nghị NLĐ
	DN
	 
	 

	19. 
	Số DN ngoài khu vực NN đã tổ chức hội nghị NLĐ
	DN
	 
	 

	20. 
	Số DN nhà nước đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc
	DN
	 
	 

	21. 
	Số DN ngoài khu vực nhà nước đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc
	DN
	 
	 

	22. 
	Số CĐCS khu vực HC, SNCL, doanh nghiệp nhà nước tham gia ban hành quy chế dân chủ cơ sở 
	đơn vị
	 
	

	23. 
	Số CĐCS doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước tham gia ban hành quy chế dân chủ cơ sở
	đơn vị
	 
	

	24. 
	Số người được tư vấn pháp luật
	lượt người
	 
	

	25. 
	Tổng số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án
	vụ việc
	
	

	26. 
	Số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hỗ trợ
	vụ việc
	 
	

	27. 
	Tổng số đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức bữa ăn ca
	đơn vị
	
	

	28. 
	Số đơn vị, doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca trong kỳ báo cáo 
	đơn vị
	
	

	29. 
	Số cuộc CĐ chủ trì/tham gia giám sát
	cuộc
	 
	 

	30. 
	Số văn bản công đoàn phản biện
	văn bản
	 
	 

	31. 
	Số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi
	lượt người
	 
	 

	32. 
	Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi
	đồng
	 
	 

	33. 
	Hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà “Mái ấm CĐ”
	nhà
	 
	 

	34. 
	Số tiền hỗ trợ xây mới, sửa chữa
	 đồng
	 
	 

	III
	Công tác thi đua

	35. 
	Số sáng kiến (được công nhận)
	sáng kiến
	 
	 

	36. 
	Giá trị làm lợi
	đồng
	 
	 

	37. 
	Tiền thưởng sáng kiến
	đồng
	 
	 

	38. 
	Số công trình, sản phẩm thi đua (được công nhận)
	CT, SP
	 
	 

	39. 
	Giá trị làm lợi từ các công trình, sản phẩm thi đua 
	đồng
	 
	 

	40. 
	Số người đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
	người
	 
	 

	IV
	Công tác tuyên truyền, giáo dục

	41. 
	Số đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
	lượt người
	 
	

	42. 
	Số công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp
	lượt người
	 
	

	43. 
	Số công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân
	đơn vị
	
	

	V
	Công tác nữ công

	44. 
	Số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập ban nữ công quần chúng
	đơn vị
	 
	

	45. 
	Tổng số CĐCS thành lập ban nữ công quần chúng
	đơn vị
	 
	 

	46. 
	Tỷ lệ CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực NN có đủ điều kiện đã thành lập ban nữ công quần chúng
	%
	 
	 

	47. 
	Số người được khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. 
	người
	
	

	VI
	Công tác kiểm tra

	48. 
	Số CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp trong kỳ
	lượt
	 
	

	49. 
	Số công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính
	Lượt
	
	

	VII
	Công tác tổ chức

	50. 
	Tổng số công chức, viên chức, người lao động trực tiếp quản lý
	người
	 
	 

	51. 
	Tổng số đoàn viên công đoàn trực tiếp quản lý
	người
	 
	 

	52. 
	Số đoàn viên kết nạp mới trong kỳ
	người
	 
	

	53. 
	Tổng số đoàn viên tăng thêm trong kỳ (sau khi trừ đi số giảm)
	người
	 
	 

	54. 
	Tổng số cơ quan, đơn vị đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn (bao gồm đã thành lập và chưa thành lập công đoàn)
	đơn vị
	
	

	55. 
	Tổng số công đoàn cơ sở, NĐ trực tiếp quản lý
	CĐCS
	 
	 

	56. 
	Số công đoàn cơ sở mới được thành lập trong kỳ
	CĐCS
	
	

	57. 
	Số nghiệp đoàn cơ sở mới được thành lập trong kỳ
	NĐ
	 
	 

	58. 
	Số DN có 25 công nhân lao động trở lên
	DN
	 
	

	59. 
	Số doanh nghiệp có 25 lao động trở lên đã thành lập công đoàn cơ sở
	DN
	 
	 

	60. 
	Tổng số cán bộ công đoàn chuyên trách  được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn
	lượt người
	 
	 

	61. 
	Số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công đoàn
	lượt người
	
	

	62. 
	Số chủ tịch công đoàn cơ sở bầu mới trong kỳ
	người
	
	

	63. 
	Số chủ tịch công đoàn cơ sở bầu mới được tập huấn, bồi dưỡng
	người
	 
	

	64. 
	Số đoàn viên công đoàn được CĐCS giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp
	người
	
	

	65. 
	Số đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng
	người
	
	

	66. 
	Thu nhập bình quân
	đ
	
	

	
	
	
	
	

	
	……..Ngày      tháng       năm  20…
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